
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1. Nếu 
a b

d c
=  thì ta có thể suy ra: 

 A. ab dc= ; B. ad bc= ; C. a c b d+ = + ;          D. ac bd.=  

Câu 2. Từ đẳng thức (– 3).18 = 9. (– 6), tỉ lệ thức được lập SAI là: 

 A. 
18 9

6 3
=

− −
; B. 

18 6

3 9

−
=

−
; C. 

3 9

6 18

−
=

−
;               D. 

6 18

3 9

−
= 

−
 

Câu 3. Các tỉ số nào sau đây có thể lập thành tỉ lệ thức? 

 A. 3: 4 và 6 : 8 ;  B. 5: 7 và 14 :10; C. 2: 3 và 3: 4;    D. 4 :10 và 5: 6. 

Câu 4. Cho 
a b c

2 3 4
= = . Khi đó: 

 A. a : b :c 4:3: 2= ;                                       B. a : b :c 3: 2: 4= ;  

    C. a : b :c 2:3: 4= ;                                       D. a : b :c 2: 4:3= . 

Câu 5. Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi x = 4 thì y = –12. Hệ số tỉ lệ là: 

 A. 16; B. – 8; C. – 48; D. – 3. 

Câu 6. Trong 6 phút, một vòi nước chảy được 18 lít nước. Hỏi trong 10 phút, vòi 

nước đó chảy được bao nhiêu lít nước? 

  A. 25 lít; B. 28 lít; C. 30 lít;                       D. 32 lít. 

Câu 7. Cho biết x và y là hai đượng lượng tỉ lệ nghịch. Thay dấu “?” trong bảng 

sau bằng số thích hợp: 

x 4 ? 

y – 8  16 

 A. 2; B. – 2; C. 8; D. – 8. 

Câu 8. Chọn khẳng định đúng? 

 A. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn; 

 B. Trong một tam giác, cạnh kề với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn; 

 C. Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn; 

    D. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh nhỏ hơn. 

Câu 9. Cho ABC vuông tại A, có 0B 30= . Cách sắp xếp nào sau đây đúng? 

 A. AC > AB > BC;  B. BC > AC > AB; 

    C. BC > AB > AC;                                      D. AB > CA > BC. 

Câu 10. Điểm cách đều ba cạnh của tam giác là giao điểm của: 

 A. Ba đường cao; B. Ba đường trung tuyến; 

    C. Ba đường trung trực;                                     D. Ba đường phân giác. 
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Câu 11. Một cây cột điện đứng thẳng vuông góc với mặt đất. Một sợi dây được buộc 

từ đỉnh cột xuống một điểm trên mặt đất không nằm ngay chân cột. Khi đó, cây cột 

điện là: 

 A. Đường phân giác;                                                   B. Đường vuông góc; 

     C. Đường song song;                                                   D. Đường xiên. 

Câu 12. Cho tam giác ABC có ba đường trung trực cắt nhau tại I. Khi đó: 

 A. I cách đều ba đỉnh của tam giác ABC;           B. I là trực tâm; 

 C. I là điểm cách đều ba cạnh của tam giác ABC;          D. I là trọng tâm. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Câu 13. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì 
a b

c d
= , ta có: 

a b b a

c d d c

−
= =

−
. 

Câu 14. Một khung sắt hình tam giác có hai thanh dài 10 cm và 14 cm. Thanh thứ ba 

lớn nhất có thể là: 24cm. 

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.  

Câu 15. Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này được gọi là 

…… 

Câu 16. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC với AM là đường trung tuyến thì 
MG

...
AM

=  

II. TỰ LUẬN: (6 điểm) 

Bài 1. (1,75 điểm). 

a) Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức sau: 2 5− =x y . 

b) Tìm hai số  biết:
 6 11

=
−

x y
và 30+ =x y . 

Bài 2. (1,75 điểm). 

      a) Hưởng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ” do Đoàn Đội phát động, ba lớp 7A, 7B, 

7C thu gom vỏ lon trong hai tuần. Số vỏ lon thu được của ba lớp tỉ lệ với 3 : 4 : 6. Kết 

thúc, lớp 7C thu nhiều hơn lớp 7A là 60 vỏ lon. Hỏi mỗi lớp đã thu được bao nhiêu 

vỏ lon? 

      b) Để cải tạo bồn hoa trước lớp, có 6 bạn cùng làm thì công việc hoàn thành trong 

4 giờ. Do có thêm học sinh tình nguyện tham gia nên tổng số bạn là 8 bạn. Hỏi cần 

bao nhiêu giờ để 8 bạn hoàn thành công việc? (năng suất lao động như nhau) 

Bài 3. (2 điểm). Cho ABC vuông tại A, có AC < AB.  

 a) So sánh các góc của ABC. 

 b) Gọi H là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia HC, lấy điểm E sao cho HE = 

HC. Chứng minh: EB ⊥ AB.  

 c) Gọi K là trung điểm của AC, BK cắt CH tại G, tia AG cắt BC tại P, EP cắt AB 

tại Q. Chứng minh: AQ = 2BQ. 

Bài 4. (0,5 điểm). Ba cạnh của một bồn hoa trong sân trường tạo thành tam giác. Nhà 

trường muốn lắp một cột đèn sao cho khoảng cách từ cột đèn đến ba cạnh bằng nhau 

để ánh sáng tỏa đều. Hãy nêu cách xác định vị trí lắp cột đèn. Giải thích tại sao chọn 

điểm đó? 
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